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	HỌC KÌ
	SỐ TUẦN
	SỐ TIẾT/TUẦN
	SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU

	
	
	
	KTTX
	GK
	CK

	I
	18
	18 tuần x 1 tiết = 17 tiết+ 1 tiết ATGT
	2
	1
	1

	II
	17
	17 tuần x 1 tiết = 17 tiết
	2
	1
	1


                                                                  HỌC KÌ I

	Tuần
(1)
	Tiết

(2)
	Bài

(3)
	Tên bài
(4)

	Định hướng nội dung điều chỉnh
(5)

	Hướng dẫn thực hiện
(6)
	Ghi chú

(7)

	1
	
	
	Trật tự an toàn giao thông
	
	
	- Lồng ghép GDQP&AN: 

+ Giới thiệu tranh, ảnh, clip về chủ đề ATGT.

+ Giáo dục thực hiện Luật giao thông đường bộ.

	2
	1
	1
	Tôn trọng lẽ phải
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	- Lồng ghép GDQP&AN: Giới thiệu tranh, ảnh, clip về chủ đề ATGT. Giáo dục thực hiện Luật giao thông đường bộ.

	3
	2
	2
	Liêm khiết
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đức tính liêm khiết của Bác.

	4
	3
	3
	Tôn trọng người khác
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	Lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường

	5
	4
	4
	Giữ chữ tín
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	 Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương giữ chữ tín của Bác.

	
	
	
	
	II. Nội dung bài học (Mục 3)
	Hướng dẫn học sinh thực hành 
	

	6
	5
	5+21
	Chủ đề: Pháp luật và kỉ luật( 4 tiết)
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi trường,…

	
	
	
	
	
	Tích hợp bài 5 với bài 21 thành chủ đề “Pháp luật và kỉ luật, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
I. Giới thiệu tổng quan về chủ đề

1. Ý nghĩa của chủ đề

2. Nội dung của chủ đề

II. Tìm hiểu pháp luật và kỉ luật

 1. khái niệm pháp luật và kỉ luật

 2. Mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật.

3. Ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật

4. Phương hướng rèn luyện 

5. Điểm giống nhau và khác nhau giữa pháp luật và kỉ luật
	

	7
	6
	5+21
	Chủ đề: Pháp luật và kỉ luật( tiếp)
	
	III. Tìm hiểu pháp luật nước CH XHCN Việt  Nam

1. Đặc điểm của pháp luật

- Cho ví dụ minh họa về các tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ, tính bắt buộc của pháp luật

2. Bản chất của pháp luật

3. Điểm giống nhau và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật.
	

	8
	7
	5+21
	Chủ đề: Pháp luật và kỉ luật( tiếp)
	
	IV. Tìm hiểu một số quy định mới trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay.

V. Liên hệ việc thực hiện kỉ luật và pháp luật ở trường, lớp, địa phương.
	

	9
	8
	5+21
	Chủ đề: Pháp luật và kỉ luật( tiếp)
	
	 VI. Trình bày kết quả sưu tầm về tranh ảnh, bài viết về  tấm gương thực hiện tốt pháp luật và kỉ luật.

VII. Luyện tập:

1.  Hướng dẫn HS làm BT trong SGK bài 5,21; 

2. Xử lí các BT tình huống có liên quan đến chủ đề 

VIII. Tổng kết, đánh giá chủ đề
	

	10
	9
	
	Kiểm tra giữa kì I
	Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy, đọc thêm, không làm, không  thực  hiện, không  yêu cầu,  khuyến  khích  học  sinh  tự  đọc, khuyến khích học sinh tự học.

	11
	10
	6
	Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	

	
	
	
	
	II. Nội dung bài học (Mục 2, phần xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh)
	Hướng dẫn học sinh thực hành 
	

	12
	11
	8
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	

	
	
	
	
	II. Nội dung bài học (Mục 3)
	Hướng dẫn học sinh thực hành 
	

	13
	12
	9
	Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	

	
	
	
	
	II. Nội dung bài học (Mục 4)
	Hướng dẫn học sinh thực hành 
	

	14
	13
	10
	Tự lập
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	 Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương tự lập của Bác.

	
	
	
	
	II. Nội dung bài học (mục 3)
	Hướng dẫn học sinh thực hành 
	

	15
	14
	
	Ôn tập học kì I
	
	
	

	16
	15
	
	Kiểm tra cuối kì I
	Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy, đọc thêm, không làm, không thực hiện, không yêu cầu, khuyến khích học sinh tự đọc, khuyến khích học sinh tự học,

	17
	16
	11
	 Lao động tự giác sáng tạo 
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	

	
	
	
	
	II. Nội dung bài học (Mục 4)
	Hướng dẫn học sinh thực hành 
	

	18
	17
	7
	Tích cực tham gia các hoạt động chính trị- xã hội
	Cả bài
	- Chuyển thành hoạt động ngoại khóa

- Hướng dẫn học sinh thực hành
	- Lồng ghép GDQP&AN: Ví dụ về tấm gương TTN tích cực trong việc gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội.


      HỌC KÌ II

	Tuần
(1)
	Tiết

(2)
	Bài

(3)
	Tên bài
(4)

	Định hướng nội dung điều chỉnh
(5)

	Hướng dẫn thực hiện
(6)
	Ghi chú

(7)

	19

20
	18

19
	12
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	I. Đặt vấn đề
	Học sinh tự đọc
	

	21


	20


	13
	Phòng, chống tệ nạn xã hội
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	- Lồng ghép GDQP&AN: Ví dụ để chứng minh những tác hại của tệ nạn xã hội đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống XH đặc biệt với thanh thiếu niên

	22
	21
	
	
	II. Nội dung bài học (Mục 4)
	Hướng dẫn học sinh thực hành 
	

	23
	22
	14
	 Phòng chống nhiễm HIV/AIDS
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	

	24
	23
	15
	Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
	I. Đặt vấn đề
	Học sinh tự đọc
	- Lồng ghép GDQP&AN:
+ Lấy ví dụ bằng hình ảnh về các vụ tai nạn, cháy nổ gây ra.

+ Phân biệt các loại vũ khí chiến tranh với vũ khí thông thường và hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn.

	
	
	
	
	Mục II. Nội dung bài học (Mục 4)
	Hướng dẫn học sinh thực hành
	

	25
	24
	18
	Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
	I. Đặt vấn đề


	Học sinh tự đọc
	- Lồng ghép GDQP&AN: 
+ Phòng chống tội phạm (tố cáo các vi phạm về tham ô, tham nhũng,... sai phạm trong công tác quản lý của cán bộ nhà nước..)



	26
	25
	
	Kiểm tra giữa kì II
	Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy, đọc thêm, không làm, không  thực  hiện, không  yêu cầu,  khuyến  khích  học  sinh  tự  đọc, khuyến khích học sinh tự học.

	27
	26
	16+17
	Chủ đề: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng( 4 tiết)
	I. Đặt vấn đề


	Học sinh tự đọc
	- Lồng ghép GDQP&AN:

+ Đưa ra các ví dụ để chứng minh.

+ Về bảo vệ biên giới, biển đảo, tài nguyên...

	
	
	
	
	
	Tích hợp bài 16 với bài 17 thành chủ đề: “Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng”
I. Giới thiệu tổng quan về chủ đề

1. Ý nghĩa của chủ đề

2. Nội dung của chủ đề

II. Tìm hiểu quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác( bài 16. mục I, II. 1,2)

1. Khái niệm quyền sở hữu tài sản của công dân

2. Các quyền sở hữu của công dân: Đưa ra một số ví dụ về quyền sở hữu tài sản, phân tích làm rõ sự khác nhau giữa các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt

3. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác của công dân- HS
	

	28
	27
	16+17
	Chủ đề: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng( tiếp)
	
	III. Tìm hiểu nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng( bài 17. mục I, II. 1,2)

1. Khái niệm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

2. Tầm quan trọng của lợi ích công cộng và tài sản của Nhà nước 

3. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng của công dân-  HS
	

	29
	28
	16+17
	Chủ đề: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng( tiếp)
	
	IV. Tìm hiểu trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản của người khác, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

V. Tìm hiểu một số điều luật có liên quan đến chủ đề

VI. Liên hệ thực tiễn hiện nay
	

	30
	29
	16+17
	Chủ đề: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng( tiếp)
	
	VII. Luyện tập:  

1. Hướng dẫn HS trình bày kết quả sưu tầm về tục ngữ, ca dao, danh ngôn; 

2.  Hướng dẫn HS làm BT trong SGK bài 16, 17; 

3. Xử lí các BT tình huống có liên quan đến chủ đề 

VIII.Tổng kết, đánh giá chủ đề 
	

	31
	30
	19
	 Quyền tự do ngôn luận
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	Lồng ghép GDQP & AN:
+ Đưa ra các ví dụ để chứng minh.

+ Lợi dụng quyền tự do ngôn luận chống phá nhà nước, gây mất an ninh trật tự...

	32
	31
	
	Ôn tập học kì II
	
	
	

	33
	32
	
	Kiểm tra cuối kì II
	Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội được hướng dẫn: Không dạy, đọc thêm, không làm, không thực hiện, không yêu cầu, khuyến khích học sinh tự đọc, khuyến khích học sinh tự học.

	34
	33
	20
	Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	Lồng ghép GDQP & AN:
+ Liên hệ một số Điều gắn  với QP & AN.
+ Vai trò của Đảng được ghi nhận trong Hiến pháp...

	35
	34
	
	
	
	
	


	
	
	                                                                Dương Quang, ngày 24 tháng 09  năm 2021

	BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Phương Thảo
	                 TTCM DUYỆT

                     Chu Thị Thanh Hòa                   
	                                 NGƯỜI XÂY DỰNG

                               Nguyễn Thị Minh Phương




